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Ñaùnh giaù ruûi ro trong ngaân haøng 
thöông maïi nhaèm phuïc vuï cho hoaït 
ñoäng kieåm toaùn baùo caùo taøi chính

Rủi ro được hiểu là những biến cố có thể xảy ra nhưng không lường 
trước được. Đối với kiểm toán tài chính, việc nhận diện, đánh giá 
đúng về khả năng tồn tại, mức độ trọng yếu của gian lận, sai sót sẽ 
giúp xác định khối lượng, phạm vi, nội dung trọng điểm kiểm toán, 
góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm toán.

TS. PHAÏM TIEÁN ÑAÏT

Hoïc vieän Ngaân haøng

ản chất cũng như mục tiêu của kiểm 
toán nói chung là thẩm định và 
xác nhận mức độ tin cậy của các 

thông tin liên quan đến mọi hoạt 
động trong đơn vị. Để có thể đưa ra ý 
kiến xác nhận phù hợp, kiểm toán viên 
(KTV) cần phải phát hiện ra sai phạm, 
đặc biệt là những sai phạm trọng yếu. 
Do đó, để có thể xác định đúng phạm 
vi kiểm toán có khả năng tồn tại những 
sai phạm thì việc nhận diện, đánh giá 
đúng các loại rủi ro là công việc cần 
thiết và bắt buộc đối với mọi cuộc 
kiểm toán.

Trong kiểm toán báo cáo tài chính 
(BCTC) đối với ngân hàng thương 
mại (NHTM), mục tiêu của quá trình 
kiểm toán là kiểm tra và đưa ra ý kiến 
nhận xét về mức độ trung thực, hợp 
lý của BCTC được kiểm toán của các 
NHTM, gồm: Bảng cân đối kế toán, 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết 
minh BCTC. Cuộc kiểm toán này dù 
được thực hiện bởi tổ chức nào (Kiểm 
toán Nhà nước, kiểm toán độc lập, 
kiểm toán nội bộ), KTV cần phải quan 
tâm đánh giá các loại rủi ro trong hệ 
thống của đối tượng kiểm toán, bao 
gồm rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm 
soát. Việc đánh giá đúng đắn mức độ 
các loại rủi ro là căn cứ giúp KTV xác 
định quy mô, phạm vi, nội dung công 
việc kiểm toán.

1. Nhận diện các loại rủi ro
NHTM cũng giống như các tổ chức 

kinh doanh khác, hoạt động vì mục 
đích thu lợi nhuận nhưng là tổ chức 
đặc biệt vì đối tượng kinh doanh là 
tiền tệ, được thực hiện bằng cách thu 
hút vốn tiền tệ trong xã hội để cho vay. 
Hoạt động chính của NHTM gồm: 
hoạt động huy động vốn; hoạt động 
sử dụng vốn và thực hiện các dịch vụ 
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trung gian như dịch vụ thu hộ, 
chi hộ cho khách hàng có tài 
khoản tiền gửi tại ngân hàng; 
dịch vụ chuyển khoản ở cùng 
một ngân hàng hay ở hai ngân 
hàng khác nhau; dịch vụ tư 
vấn cho khách hàng các vấn 
đề tài chính, dịch vụ giữ hộ 
các chứng từ, vật quý giá, dịch 
vụ chi lương cho các doanh 
nghiệp có nhu cầu; dịch vụ 
khấu trừ tự động…

Ngân hàng là một trung gian 
tài chính, vì vậy ngân hàng có 
thể “hứng chịu” rủi ro đến từ 
hai phía. Để có thể nhận biết 
được những rủi ro trong hoạt 
động của ngân hàng cần quan 
sát các hoạt động mà các ngân 
hàng đang thực hiện và phân 
tích những rủi ro trong quá 
trình hoạt động đó. So với các 
đơn vị kinh doanh khác, hoạt 
động của ngân hàng có đặc 
điểm sau:

- Đại bộ phận tiền vốn mà 
ngân hàng sử dụng để tài trợ 
cho khách hàng không phải là 
vốn của ngân hàng mà được 
hình thành từ nhiều nguồn 
khác nhau, trong đó chủ yếu là 
tiền gửi của các chủ thể trong 
nền kinh tế. Điều này cũng có 
nghĩa là việc ngân hàng nhận 
được nhiều hay ít tiền gửi đều 
có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động của ngân hàng. Rủi 
ro có thể phát sinh từ sự hình 
thành các nguồn vốn mà ngân 
hàng sử dụng.

- Việc kiểm soát và quản lý 
nguồn vốn vượt khỏi tầm quản 
lý trực tiếp của ngân hàng do 
tiền ngân hàng đã chuyển cho 
khách hàng sử dụng. Khả năng 
thu hồi vốn của ngân hàng 

không chỉ phụ thuộc vào chính 
bản thân ngân hàng và khách 
hàng mà còn phụ thuộc vào 
rất nhiều yếu tố khách quan 
khác tác động đến ngân hàng 
và khách hàng. Đặc trưng này 
liên quan tới khả năng dự liệu 
những rủi ro có thể xảy ra của 
ngân hàng.

- Lĩnh vực kinh doanh ngân 
hàng chịu sự giám sát chặt chẽ 
của các cơ quan quản lý Nhà 
nước. Mặc dù mục tiêu giám 
sát của các cơ quan này là nhằm 
giảm thiểu rủi ro cho nền kinh 
tế thông qua cơ chế quản lý tài 
chính đối với các hoạt động 
của ngân hàng, nhưng cũng có 
thể điều này gây nên tâm lý thụ 
động hoặc ỷ lại của ngân hàng, 
hoặc “đơn giản hoá”, bỏ qua 
các vấn đề cần được quan tâm. 
Chính điều này tiềm ẩn rủi ro 
khó lường cho ngân hàng.

Rủi ro tiềm tàng trong các 
NHTM gồm hai loại: Các rủi 
ro có nguồn gốc nội tại và các 
rủi ro về mặt hệ thống do tác 
động của thị trường ngân hàng.

Các rủi ro có nguồn gốc nội 
tại như: (i) Rủi ro tín dụng 
xảy ra khi khách hàng không 
hoàn trả được nợ đúng thời hạn 
hoặc không trả nợ cho ngân 
hàng. Khả năng này xuất hiện 
do khách hàng sử dụng vốn 
không hiệu quả hoặc không có 
khả năng trả nợ cho ngân hàng, 
hoặc do khách hàng không 
muốn trả nợ. Một nguyên nhân 
khác là do việc thẩm định dự 
án của chính ngân hàng không 
chuẩn xác, chính sách tín dụng 
không hợp lý, không thực 
hiện tốt khâu kiểm soát trong 
quá trình cho vay; (ii) Rủi ro 

thanh khoản xảy ra khi những 
thay đổi trên thị trường thứ cấp 
gây khó khăn cho ngân hàng 
trong việc chuyển đổi các tài 
sản thành tiền để đáp ứng các 
nhu cầu chi trả. Khả năng này 
xảy ra khi chi phí giao dịch 
tăng, hoặc thời gian giao dịch 
bị kéo dài. Tổn thất mà ngân 
hàng phải gánh chịu là chi phí 
phát sinh do phải tìm kiếm các 
nguồn chi trả khác; (iii) Rủi ro 
lãi suất xảy ra khi biến động 
lãi suất thị trường gây tổn thất 
cho ngân hàng. Rủi ro này xuất 
hiện trong trường hợp lãi suất 
của thị trường tăng lên, khi 
đó, các khoản cho vay và đầu 
tư của ngân hàng sẽ sụt giảm 
giá trị và ngân hàng sẽ gặp tổn 
thất. Một trường hợp khác của 
rủi ro lãi suất là khi lãi suất 
thị trường giảm, làm cho ngân 
hàng phải chấp nhận đầu tư 
và cho vay các khoản tiền huy 
động với lãi suất cao vào các 
tài sản với mức sinh lời thấp; 
(iv) Rủi ro hối đoái là khả năng 
xảy ra những tổn thất mà ngân 
hàng phải chịu khi tỷ giá hối 
đoái thay đổi vượt quá dự tính; 
(v) Rủi ro vỡ nợ là rủi ro mà 
một ngân hàng không đủ vốn 
chủ sở hữu để bù đắp cho sự 
sụt giảm đột ngột trong giá trị 
tài sản so với giá trị nợ. Rủi 
ro này xảy ra do hậu quả của 
các loại rủi ro khác, thiếu kinh 
nghiệm quản lý vĩ mô, do sự 
suy thoái của nền kinh tế, tỷ 
trọng huy động tiền gửi nhỏ, 
chủ yếu dựa vào các khoản 
vay, sự gia tăng các vụ vỡ nợ 
trong danh mục cho vay của 
các khách hàng (chủ yếu để 
thanh toán các khoản nợ ngắn 
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hạn).
Các rủi ro về mặt hệ thống 

do tác động của thị trường 
ngân hàng như: (i) Rủi ro 
lạm phát là rủi ro ảnh hưởng 
đến các hoạt động của NHTM 
do lạm phát tăng cao như khả 
năng thanh khoản bị suy giảm, 
khó huy động vốn, hoạt động 
tín dụng bị kiềm chế và tiểm 
ẩn nhiều rủi ro, lợi nhuận giảm 
sút… Lạm phát tăng cao sẽ 
làm suy yếu, thậm chí phá vỡ 
thị trường vốn, ảnh hưởng lớn 
đến hoạt động của các NHTM; 
(ii) Rủi ro công nghệ xảy ra 
khi NHTM đầu tư công nghệ 
nhưng không tạo được sự tiết 
kiệm chi phí từ lợi thế quy mô 
lớn và lợi thế danh mục đa 
dạng như dự liệu, ví dụ công 
suất vượt quá, công nghệ lạc 
hậu, tình trạng thiếu hiệu quả 
do quan liệu hoặc về phương 
diện tổ chức làm cho việc 
tăng trưởng quy mô không có 
hiệu quả; (iii) Rủi ro thay đổi 
môi trường pháp lý là các rủi 
ro liên quan đến tác động tài 
chính của việc thay đổi các quy 
định quản lý của Nhà nước và 
luật pháp. Không phải bao giờ 
hệ thống vận hành của NHTM 
cũng có thể đáp ứng kịp thời 
những thay đổi trong các yêu 
cầu, quy định pháp lý và quản 
lý, nhất là sự thay đổi trên quy 
mô toàn cầu; (iv) Rủi ro về chu 
kỳ kinh tế, sự biến động của 
các yếu tố thị trường: Các rủi 
ro này liên quan đến sự biến 
động của nền kinh tế toàn cầu 
và quốc gia. Trong giai đoạn 
ngưng trệ, ngành dịch vụ ngân 
hàng sẽ bị giảm sút doanh thu, 
phí ngân hàng; (v) Rủi ro từ sự 

thay đổi môi trường tự nhiên 
làm tăng đáng kể tần suất và 
mức độ nghiêm trọng của thiên 
tai, thảm họa tự nhiên và điều 
kiện sinh sống của loài người 
dẫn đến những thiệt hại cho 
các khách hàng của ngân hàng 
làm họ không có khả năng trả 
nợ cho ngân hàng;…

2. Đánh giá rủi ro trong 
ngân hàng thương mại phục 
vụ cho hoạt động kiểm toán 
báo cáo tài chính

Xét trên giác độ là kiểm toán, 
các rủi ro trên sẽ có ảnh hưởng 
đến chất lượng thông tin tài 
chính trên BCTC- gọi là rủi 
ro tiềm tàng (RRTT) và rủi ro 
kiểm soát (RRKS). Căn cứ vào 
tính chất và mức độ tác động 
đến BCTC của các loại rủi ro 
trên, kiểm toán viên sẽ xem xét 
và nhận định về mức độ RRTT 
và RRKS. Việc xác định được 
mức độ RRTT và RRKS có tác 
động rất lớn đến hoạt động kiểm 
toán. Vì vậy, để đánh giá rủi ro, 
KTV tiến hành xây dựng bảng 
trọng số cho từng nhân tố để 
đánh giá, cho điểm về mức độ 

rủi ro đối với từng nhân tố, sau 
đó tổng hợp điểm đánh giá cho 
toàn bộ hoạt động đó để đánh 
giá mức độ rủi RRTT và RRKS 
cho từng loại hoạt động của đơn 
vị, bộ phận được kiểm toán.

Ví dụ: Qua khảo sát, KTV 
đánh giá rủi ro trong hoạt động 
huy động vốn tại NHTM ABC, 
Chi nhánh A và Chi nhánh B, 
thể hiện ở Bảng 1.

Để đánh giá được mức độ 
RRTT, KTV thường chấm 
điểm cho từng nhân tố dựa 
trên các thông tin đã thu được 
để cho điểm từ 0 đến 3. Thông 
thường có các mức sau: 

0: không có rủi ro; 
Từ 0 đến 1: Rủi ro thấp; 
Từ 1đến 2: Rủi ro trung bình; 
Từ 2 đến 3: Rủi ro cao. 
Tuy nhiên trên thực tế KTV 

có thể đưa ra khoảng dao động 
rủi ro chi tiết hơn đến 0,25, sau 
đó sẽ nhân với trọng số tương 
ứng của từng nhân tố để có kết 
quả điểm số của từng nhân tố 
và tổng từng loại hoạt động 
của đơn vị và bộ phận đó để 
đánh giá tổng quát về rủi ro. 

Bảng 1. Trọng số đánh giá rủi ro trong hoạt động huy động 
vốn tại ABC, Chi nhánh A và B

TT Nhân tố ảnh hưởng

Trọng số đánh giá rủi ro 
trong hoạt động huy động 

vốn tại các chi nhánh
Chi nhánh A Chi nhánh B

1 Rủi ro tín dụng 15% 10%
2 Rủi ro thanh khoản 10% 7%
3 Rủi ro lãi suất 10% 10%
4 Rủi ro hối đoái 5% 8%
5 Rủi ro vỡ nợ 3% 3%
6 Rủi ro lạm phát 7% 7%
7 Rủi ro công nghệ 5% 6%
8 Rủi ro thay đổi môi trường pháp lý 10% 10%
9 Các rủi ro khác 35% 39%

Tổng cộng 100% 100%
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Tổng điểm xác định được sẽ 
được so sánh với bảng điểm từ 
0 đến 3 như trên để đánh giá 
mức độ rủi ro. Nơi nào có rủi 
ro cao cần tập trung kiểm toán.

Chẳng hạn, dựa trên thông 
tin đã thu thập được, KTV 
đánh giá về mức độ RRTT đối 
với hoạt động huy động vốn tại 
Chi nhánh A và B của NHTM 
ABC (theo các nhân tố và cách 
tính điểm cơ bản ở trên), thể 
hiện ở Bảng 2.

Theo ví dụ như trên, KTV đã 
tính được mức độ RRTT đối 
với hoạt động của huy động 
vốn tại Chi nhánh A và B của 
NHTM ABC như sau: 

Tại Chi nhánh A = 2,5→ 
RRTT ở mức độ cao;

Tại Chi nhánh B = 1,6→ 
RRTT ở mức độ trung bình.

Sau khi đã đánh giá được rủi 
ro, KTV sẽ trao đổi với bộ phận 
quản lý cấp cao để lấy ý kiến 
chỉ đạo định hướng cho việc 
xác định các nội dung cơ bản 
trong kế hoạch kiểm toán vì 
RRTT cùng RRKS là hai nhân 
tố sẽ quyết định khối lượng, 
quy mô, phạm vi, chi phí, biên 
chế và thời gian kiểm toán. 

Nếu RRTT và RRKS đều cao 
thì trong trường hợp này, KTV 
phải làm nhiều công việc kiểm 
toán với quy mô kiểm toán 
rộng, hay nói cách khác mức 
độ RRTT và RRKS có mối 
quan hệ tỷ lệ thuận với khối 
lượng công việc kiểm toán. 

Trên cơ sở thực hiện quy trình 
nhận diện và đánh giá khoa 
học và đúng đắn về các RRTT 
và RRKS trong kiểm toán 
BCTC tại các NHTM sẽ giúp 
KTV lập kế hoạch kiểm toán 
phù hợp, xác định được đúng 
khối lượng, quy mô, phạm vi 
công việc kiểm toán và có kế 
hoạch về nhân sự, thời gian, 
chi phí và các phương tiện cần 
thiết khác cho một cuộc kiểm 
toán nhằm nâng cao hiệu quả 
của cuộc kiểm toán BCTC. 
Vấn đề này càng trở nên quan 
trọng hơn trong giai đoạn hiện 
nay, khi thị trường ngân hàng 
Việt Nam vừa trải qua thời 
kỳ đầy khó khăn như: tốc độ 
tăng trưởng tổng tài sản và tín 
dụng chậm lại nhưng không đi 
kèm với nâng cao chất lượng 
tín dụng (tỷ lệ nợ quá hạn, nợ 
xấu tăng), huy động vốn khó 

khăn và thanh khoản trở thành 
mối quan ngại sâu sắc với hệ 
thống ngân hàng, khả năng 
sinh lời của hệ thống NHTM 
thấp, giám sát an toàn hệ thống 
ngân hàng của Ngân hàng Nhà 
nước còn có những bất cập, 
hoạt động của các ngân hàng 
thương mại còn tiềm ẩn rất 
nhiều rủi ro. ۩
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Bảng 2. Mức độ rủi ro đối với hoạt động huy động vốn tại các chi nhánh của NHTM ABC

TT Nhân tố ảnh hưởng
Chi nhánh A Chi nhánh B

Trọng 
số Điểm số Tổng 

điểm
Trọng 

số Điểm số Tổng 
điểm

1 Rủi ro tín dụng 15% 3 0,45 10% 3 0,3
2 Rủi ro thanh khoản 10% 3 0,3 7% 3 0,21
3 Rủi ro lãi suất 10% 2 0,2 10% 2 0,2
4 Rủi ro hối đoái 5% 1 0,05 8% 1 0,08
5 Rủi ro vỡ nợ 3% 1 0,03 3% 1 0,03
6 Rủi ro lạm phát 7% 2 0,14 7% 2 0,14
7 Rủi ro công nghệ 5% 2 0,1 6% 2 0,12
8 Rủi ro thay đổi môi trường pháp lý 10% 2 0,1 10% 2 0,2
9 Các rủi ro khác

Cộng 100 2,5 100 1,6


